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0.26 0.26 0.2 0.07 0.2 0.26 0.07 0.07 0.13 0.13 0.2 0.07

6 8

7 7

0.26 0.26 0.19 0.06 0.19 0.26 0.1 0.06 0.13 0.13 0.19 0.06

8 7

9 6

28 1 1 5 7 7 7 2 5 5 2 2 4 4 5 2
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PHỤ LỤC 5: ĐỘI NGŨ NĂM 2024-2025

LỚP 6, 7, 8, 9 HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Năm học
Khối 

lớp

Số 

lớp

Tổng 

lớp

CBQL

  

NV

GIÁO VIÊN

T.SỐ 

CB

GV

NV

3

HT PHT

2024-2025

15 1 1 5 4 4 3.0 1 1 34

13 3 3 3 1

2 1 1 2 2 3

2 1 25

Tổng

2 3 1 1 2 2
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